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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ  
 

CHÍNH PHỦ  
 
 

Số: 52/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và 
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 02 tháng 4 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng cháy và chữa cháy. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, nguyên tắc xử phạt, 
hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, 
trình tự, thủ tục xử phạt, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 
hoặc có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy chưa được quy định tại 
Nghị định này nhưng đã được quy định trong các nghị định khác của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định tại các nghị định đó. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và 
chữa cháy trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt 
theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 
về xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính  

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 
cháy được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 
cháy được quy định tại Nghị định này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một 
trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền.  

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một 
hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.  

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc 
phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do 
vi phạm hành chính gây ra;  

b) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra 
hoặc buộc tháo dỡ hạng mục công trình, công trình xây dựng trái phép; 

c) Buộc khắc phục tình trạng không an toàn do vi phạm hành chính gây ra; 

d) Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định 
mức quy định; 

đ) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra 
đến kho, địa điểm theo quy định; 
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e) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác được quy định tại Chương II Nghị 
định này. 

4. Người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 
cháy gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này còn phải bồi thường 
thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy 
và chữa cháy trên lãnh thổ Việt Nam có thể bị trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được áp dụng có thể là hình thức xử phạt chính 
hoặc hình thức xử phạt bổ sung. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức 
xử phạt trục xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt trục 
xuất theo thủ tục hành chính. 

 
Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT 
 

Điều 5. Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực 
hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây: 

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy;  

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn 
về phòng cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn; 

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy 
và chữa cháy không đúng quy cách theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành 
vi sau đây: 

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng 
cháy và chữa cháy theo quy định; 

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy;  

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những 
người trong phạm vi quản lý của mình; 

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ 
nội dung hoặc không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở. 
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3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố 
trí, niêm yết nội quy về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không ban 
hành hoặc ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy trái với các văn 
bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính 
quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này gây ra; 

b) Buộc ban hành, phổ biến, niêm yết các nội quy, quy định về phòng cháy và 
chữa cháy đúng quy định đối với hành vi quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm d 
Khoản 2, Khoản 4 Điều này. 

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và 
chữa cháy 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không xuất trình 
hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành 
vi sau đây: 

a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các kiến nghị về phòng 
cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản; 

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy 
và chữa cháy theo quy định; 

c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 
hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa 
cháy của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ 
quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản; 

c) Gây cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 
cháy của cơ quan chức năng. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi 
cơ sở được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa 
cơ sở vào hoạt động người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam 
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kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản 
xuất, kinh doanh theo quy định. 

Điều 7. Hành vi vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và 
chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một 
trong những hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc thống kê, báo cáo về công tác phòng cháy và chữa 
cháy theo quy định; 

b) Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy không đủ tài 
liệu theo quy định; 

c) Không cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác phòng cháy 
và chữa cháy trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của 
cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không lập 
hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản 
lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 
hành vi không có sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý chất, hàng nguy hiểm về cháy, 
nổ theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản, 
bố trí, sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng 
hoặc sắp xếp không đúng khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy 
hiểm về cháy, nổ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
thiết bị, phương tiện chứa, đựng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không có giấy 
chứng nhận kiểm định hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ 
trái phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.  

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
trái phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 


